
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:           /SKHCN-CĐS 

V/v ngừng sử dụng mã giám sát cũ (EMC) và 

cung cấp mã kết nối hệ thống giám sát, đo 

lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ 

chính phủ số (EMC) mới cho Cổng thông tin 

điện tử, Trang Thông tin điện tử 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày  11 tháng 7 năm 2025 

 

Kính gửi:  

 

Viễn thông Sơn La 

 

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-BKHCN ngày 26/5/2025 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Cổng thông tin điện tử, Trang 

thông tin điện tử của cơ quan nhà nước năm 2025; Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công 

nghệ) Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang 

thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;  

Thực hiện Công văn số 3198/UBND-KGVX ngày 21/6/2025 của UBND tỉnh 

Sơn La triển khai Công văn số 2509/BKHCN-CĐSQG ngày 19/6/2025 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc hướng dẫn kết nối Hệ thống EMC cho Cổng/Trang thông 

tin điện tử phục vụ tổ chức lại các đơn vị hành chính; 

Nhằm đảm bảo Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện của các sở, ban, 

ngành; UBND các xã, phường được gắn mã giám sát EMC khi hoạt động chính thức, 

duy trì giám sát liên tục dịch vụ Chính phủ số. Đồng thời thực hiện việc ngưng sử 

dụng mã giám sát cũ và tích hợp mã giám sát mới lên Cổng thông tin điện tử, Trang 

thông tin điện tử theo qui định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó Sở Khoa 

học và Công nghệ là đầu mối tiếp nhận mã kết nối trên hệ thống giám sát, đo lường 

mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số (EMC) do Bộ Khoa học và Công 

nghệ cung cấp. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị cung cấp dịch vụ (Viễn 

thông Sơn La):  

1. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường gỡ bỏ mã 

EMC cũ, đang gắn trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của đơn vị 

đồng thời thực hiện tích hợp mã kết nối (EMC) mới do Bộ Khoa học và Công nghệ 

cung cấp (có danh sách mã kết nối kèm theo phụ lục và gửi kèm hướng dẫn kết nối, 

kiểm tra trạng thái kết nối EMC). 

2. Báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp 

chậm nhất ngày 20/7/2025. 



Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Sở Khoa 

học và Công nghệ: Ông Nguyễn Văn Bình, Chuyên viên phòng Chuyển đổi số điện 

thoại: 0916020488; thư điện tử: binhnv.skhcn@sonla.gov.vn./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tập thể lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm TT, Văn phòng UBND tỉnh;  

- UBND các xã, phường;  

- Lưu: VT, CĐS, B.  

K.T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Chinh 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CẤP MỚI MÃ KẾT NỐI “SITEID” (HỆ THỐNG EMC) CHO 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẤP TỈNH SƠN 

LA 

STT Tên trang Cổng/ Trang TTĐT Tên miền Siteid 

I Cổng thông tin điện tử 

1.  Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La sonla.gov.vn 6669 

II  Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành 

1.  Thanh tra tỉnh thanhtra.sonla.gov.vn 6670 

2.  Sở Nội vụ sonoivu.sonla.gov.vn 6671 

3.  Sở Tư pháp sotuphap.sonla.gov.vn 6672 

4.  Sở Tài chính sotaichinh.sonla.gov.vn 6673 

5.  Sở Công thương socongthuong.sonla.gov.vn 6674 

6.  Sở Nông nghiệp và Môi trường sonnmt.sonla.gov.vn 6675 

7.  Sở Xây dựng Sơn La   soxaydung.sonla.gov.vn 6676 

8.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La   vhttdl.sonla.gov.vn 6677 

9.  Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La   sogiaoduc.sonla.gov.vn 6678 

10.  Sở Y tế Sơn La   soyte.sonla.gov.vn 6679 

11.  Sở Ngoại vụ Sơn La   songoaivu.sonla.gov.vn 6680 



12.  Sở Dân tộc và Tôn giáo Sơn La   thanhtra.sonla.gov.vn 6681 

13.  Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La   sokhcn.sonla.gov.vn 6682 

14.  
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn 

La   
bqlkcn.sonla.gov.vn 6683 

III  Trang thông tin điện tử UBND xã, phường 

1.  Trang TTĐT phường Tô Hiệu Sơn La   tohieu.sonla.gov.vn 6684 

2.  Trang TTĐT phường Chiềng An Sơn La   chiengan.sonla.gov.vn 6685 

3.  Trang TTĐT phường Chiềng Cơi Sơn La   chiengcoi.sonla.gov.vn 6686 

4.  Trang TTĐT phường Chiềng Sinh  Sơn La   chiengsinh.sonla.gov.vn 6687 

5.  Trang TTĐT phường Mộc Châu Sơn La   mocchau.sonla.gov.vn 6688 

6.  Trang TTĐT Phường Mộc Sơn Sơn La   mocson.sonla.gov.vn 6689 

7.  Trang TTĐT phường Vân Sơn Sơn La   vanson.sonla.gov.vn 6690 

8.  Trang TTĐT phường Thảo Nguyên  Sơn La   thaonguyen.sonla.gov.vn 6691 

9.  Trang TTĐT xã Đoàn Kết Sơn La   doanket.sonla.gov.vn 6692 

10.  Trang TTĐT xã Lóng Sập Sơn La   longsap.sonla.gov.vn 6693 

11.  Trang TTĐT xã Chiềng Sơn Sơn La   chiengson.sonla.gov.vn 6694 

12.  Trang TTĐT xã Tân Yên Sơn La   tanyen.sonla.gov.vn 6695 

13.  Trang TTĐT xã Vân Hồ Sơn La   vanho.sonla.gov.vn 6696 

14.  Trang TTĐT xã Song Khủa Sơn La   songkhua.sonla.gov.vn 6697 



15.  Trang TTĐT xã Tô Múa Sơn La   tomua.sonla.gov.vn 6698 

16.  Trang TTĐT xã Xuân Nha Sơn La   xuannha.sonla.gov.vn 6699 

17.  Trang TTĐT xã Quỳnh Nhai Sơn La   quynhnhai.sonla.gov.vn 6700 

18.  Trang TTĐT xã Mường Chiên Sơn La   muongchien.sonla.gov.vn 6701 

19.  Trang TTĐT xã Mường Giôn Sơn La   muonggion.sonla.gov.vn 6702 

20.  Trang TTĐT xã Mường Sại Sơn La   muongsai.sonla.gov.vn 6703 

21.  Trang TTĐT xã Thuận Châu Sơn La   thuanchau.sonla.gov.vn 6704 

22.  Trang TTĐT xã Chiềng La Sơn La   chiengla.sonla.gov.vn 6705 

23.  Trang TTĐT xã Nậm Lầu Sơn La   namlau.sonla.gov.vn 6706 

24.  Trang TTĐT xã Muổi Nọi Sơn La   muoinoi.sonla.gov.vn 6707 

25.  Trang TTĐT xã Mường Khiêng Sơn La   muongkhieng.sonla.gov.vn 6708 

26.  Trang TTĐT xã Co Mạ Sơn La   coma.sonla.gov.vn 6709 

27.  Trang TTĐT xã Bình Thuận Sơn La   binhthuan.sonla.gov.vn 6710 

28.  Trang TTĐT xã Mường É  Sơn La   muonge.sonla.gov.vn 6711 

29.  Trang TTĐT xã Long Hẹ Sơn La   longhe.sonla.gov.vn 6712 

30.  Trang TTĐT xã Mường Bám Sơn La   muongbam.sonla.gov.vn 6713 

31.  Trang TTĐT xã Mường La Sơn La   muongla.sonla.gov.vn 6714 

32.  Trang TTĐT xã Chiềng Lao Sơn La   chienglao.sonla.gov.vn 6715 



33.  Trang TTĐT xã Mường Bú Sơn La   muongbu.sonla.gov.vn 6716 

34.  Trang TTĐT xã Chiềng Hoa Sơn La   chienghoa.sonla.gov.vn 6717 

35.  Trang TTĐT xã Ngọc Chiến Sơn La   ngocchien.sonla.gov.vn 6718 

36.  Trang TTĐT xã Bắc Yên Sơn La   bacyen.sonla.gov.vn 6719 

37.  Trang TTĐT xã Tà Xùa Sơn La   taxua.sonla.gov.vn 6720 

38.  Trang TTĐT xã Tạ Khoa Sơn La   takhoa.sonla.gov.vn 6721 

39.  Trang TTĐT xã Xím Vàng Sơn La   ximvang.sonla.gov.vn 6722 

40.  Trang TTĐT xã Pắc Ngà Sơn La   pacnga.sonla.gov.vn 6723 

41.  Trang TTĐT xã Chiềng Sại Sơn La   chiengsai.sonla.gov.vn 6724 

42.  Trang TTĐT xã Phù Yên Sơn La   phuyen.sonla.gov.vn 6725 

43.  Trang TTĐT xã Gia Phù Sơn La   giaphu.sonla.gov.vn 6726 

44.  Trang TTĐT xã Tường Hạ Sơn La   tuongha.sonla.gov.vn 6727 

45.  Trang TTĐT xã Mường Cơi Sơn La   muongcoi.sonla.gov.vn 6728 

46.  Trang TTĐT xã Mường Bang Sơn La   muongbang.sonla.gov.vn 6729 

47.  Trang TTĐT xã Tân Phong Sơn La   tanphong.sonla.gov.vn 6730 

48.  Trang TTĐT xã Kim Bon Sơn La   kimbon.sonla.gov.vn 6731 

49.  Trang TTĐT xã Suối Tọ Sơn La   suoito.sonla.gov.vn 6732 

50.  Trang TTĐT xã Yên Châu Sơn La   yenchau.sonla.gov.vn 6733 



51.  Trang TTĐT xã Chiềng Hặc Sơn La   chienghac.sonla.gov.vn 6734 

52.  Trang TTĐT xã Lóng Phiêng Sơn La   longphieng.sonla.gov.vn 6735 

53.  Trang TTĐT xã Yên Sơn Sơn La   yenson.sonla.gov.vn 6736 

54.  Trang TTĐT xã Phiêng Khoài Sơn La   phiengkhoai.sonla.gov.vn 6737 

55.  Trang TTĐT xã Chiềng Mai Sơn La   chiengmai.sonla.gov.vn 6738 

56.  Trang TTĐT xã Mai Sơn Sơn La   maison.sonla.gov.vn 6739 

57.  Trang TTĐT xã Phiêng Pằn Sơn La   phiengpan.sonla.gov.vn 6740 

58.  Trang TTĐT xã Chiềng Mung Sơn La   chiengmung.sonla.gov.vn 6741 

59.  Trang TTĐT xã Phiêng Cằm Sơn La   phiengcam.sonla.gov.vn 6742 

60.  Trang TTĐT xã Mường Chanh Sơn La   muongchanh.sonla.gov.vn 6743 

61.  Trang TTĐT xã Tà Hộc Sơn La   tahoc.sonla.gov.vn 6744 

62.  Trang TTĐT xã Chiềng Sung Sơn La   chiengsung.sonla.gov.vn 6745 

63.  Trang TTĐT xã Bó Sinh Sơn La   bosinh.sonla.gov.vn 6746 

64.  Trang TTĐT xã Chiềng Khương Sơn La   chiengkhuong.sonla.gov.vn 6747 

65.  Trang TTĐT xã Mường Hung Sơn La   muonghung.sonla.gov.vn 6748 

66.  Trang TTĐT xã Chiềng Khoong Sơn La   chiengkhoong.sonla.gov.vn 6749 

67.  Trang TTĐT xã Mường Lầm Sơn La   muonglam.sonla.gov.vn 6750 

68.  Trang TTĐT xã Nậm Ty Sơn La   namty.sonla.gov.vn 6751 



69.  Trang TTĐT xã Sông Mã Sơn La   songma.sonla.gov.vn 6752 

70.  Trang TTĐT xã Huổi Một Sơn La   huoimot.sonla.gov.vn 6753 

71.  Trang TTĐT xã Chiềng Sơ Sơn La   chiengso.sonla.gov.vn 6754 

72.  Trang TTĐT xã Sốp Cộp Sơn La   sopcop.sonla.gov.vn 6755 

73.  Trang TTĐT xã Púng Bánh Sơn La   pungbanh.sonla.gov.vn 6756 

74.  Trang TTĐT xã Mường Lạn Sơn La   muonglan.sonla.gov.vn 6757 

75.  Trang TTĐT xã Mường Lèo Sơn La   muongleo.sonla.gov.vn 6758 
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